
No Title Author Publisher Year Location

1 Ngữ văn 8.  T.2 / Bùi Mạnh Hùng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2022.

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

2 Công nghệ 8 : Thiết kế và công 

nghệ /  

Lê Huy Hoàng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

3 Giáo dục công dân 8 /   Nguyễn Thị Toan tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

4 Tiếng Anh 8 : i-learn smart 

world; Workbook /  

Võ Đại Phúc tổng chủ biên;...[và 

những người khác].

Thành phố Hồ Chí Minh : Đại 

học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

5 Chuyên đề học tập hóa học 11 /   Trần Thành Huế tổng chủ biên 

kiêm chủ biên ; Nguyễn Ngọc Hà.

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

6 Chuyên đề học tập ngữ văn 11 /   Lã Nhâm Thìn đồng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

7 Chuyên đề học tập âm nhạc 11 /   Nguyễn Hoàng Hậu tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

8 Chuyên đề học tập sinh học 11 /   Mai Sỹ Tuấn tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

9 Giáo dục thể chất 11 : Cầu lông /  Đinh Quang Ngọc tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

10 Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 11 /   

Nguyễn Dục Quang tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

11 Ngữ văn 11.  T.2 / Lã Nhâm Thìn đồng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

12 Toán 8.  T.1 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

13 Toán 8.  T.2 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

14 Khoa học tự nhiên 8 /   Vũ Văn Hùng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

15 Giáo dục thể chất 8 /   Trịnh Hữu Lộc tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

16 Mĩ Thuật 8 /   Nguyễn Thị May tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

17 Mĩ Thuật 8 /   Nguyễn Thị Nhung tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus
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18 Công nghệ 8 /   Bùi Văn Hồng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

19 Chuyên đề học tập tin học 11 : 

Tin học ứng dụng /  

Hồ Sĩ Đàm tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

20 Chuyên đề học tập địa lí 11 /   Lê Thông tổng chủ biên ; Nguyễn 

Đức Vũ chủ biên ; Nguyễn Hoàng 

Sơn.

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

21 Toán 11.  T.2 / Đỗ Đức Thái tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

22 Âm nhạc 11 /   Nguyễn Hoàng Hậu tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

23 Hóa học 11 /   Trần Thành Huế tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

24 Hiểu về trái tim : Nghệ thuật 

sống hạnh phúc /  

Minh Niệm. Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2022.

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

25 Ngữ văn 8.  T.1 / Bùi Mạnh Hùng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

26 Âm nhạc 8 /   Hoàng Long tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

27 Mĩ Thuật 8 /   Đinh Gia Lê tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

28 Lịch sử và địa lí 8 /   Hà Bích Liên chủ biên phần lịch 

sử;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

29 Chuyên đề học tập công nghệ 11 

: Công nghệ chăn nuôi /  

Nguyễn Tất Thắng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

30 Giáo dục thể chất 11 : Bóng rổ /  Đinh Quang Ngọc tổng chủ biên ; 

Đinh Thị Mai Anh.

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

31 Ngữ văn 11.  T.1 / Lã Nhâm Thìn đồng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

32 Giáo dục thể chất 8 /   Nguyễn Duy Quyết tổng chủ 

biên;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

33 Tin học 8 /   Nguyễn Chí Công tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

34 Tiếng Anh 8 : Sách học sinh /  Hoàng Văn Vân tổng chủ 

biên;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

35 Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 8 /   

Đinh Thị Kim Thoa tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus



36 Toán 8.  T.2 / Trần Nam Dũng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

37 Ngữ văn 8.  T.2 / Nguyễn Thị Hồng Nam tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

38 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

11 /   

Nguyễn Thiện Minh tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

39 Công nghệ 11 : Công nghệ chăn 

nuôi /  

Nguyễn Tất Thắng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

40 Giáo dục thể chất 11 : Đá cầu /  Đinh Quang Ngọc tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

41 Lịch sử 11 /   Đỗ Thanh Bình tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

42 Sinh học 11 /   Mai Sỹ Tuấn tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

43 Lịch sử và địa lí 8 /   Vũ Minh Giang tổng chủ biên 

xuyên suốt phần lịch sử,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

44 Tiếng Anh 8 : i-learn smart 

world; Student's book /  

Võ Đại Phúc tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Thành phố Hồ Chí Minh : Đại 

học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

45 Âm nhạc 8 /   Hồ Ngọc Khải tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

46 Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 8 /   

Đinh Thị Kim Thoa tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

47 Tin học 8 /   Quách Tất Kiên tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

48 Chuyên đề học tập giáo dục kinh 

tế và pháp luật 11 /   

Nguyễn Thị Mỹ Lộc tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

49 Chuyên đề học tập công nghệ 11 

: Công nghệ cơ khí /  

Nguyễn Trọng Khanh tổng chủ 

biên kiêm chủ biên,...[và những 

người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

50 Vật lí 11 /   Nguyễn Văn Khánh tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

51 Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 8 /   

Lưu Thu Thủy tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus



52 Tiếng Anh 8 : Friends plus; 

Student book /  

Trần Cao Bội Ngọc chủ biên, 

Trần Kim Duyên, Trần Nguyễn 

Thụy Thoại Lan.

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

53 Giáo dục công dân 8 /   Huỳnh Văn Sơn tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2022.

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

54 Khoa học tự nhiên 8 /   Cao Cự Giác tổng chủ biênl;...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

55 Chuyên đề học tập toán 11 /   Đỗ Đức Thái tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

56 Tin học 11 : tin học ứng dụng /  Hồ Sĩ Đàm tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

57 Toán 11.  T.1 / Đỗ Đức Thái tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

58 Tin học 11 : Khoa học máy tính /  Hồ Sĩ Đàm tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

59 Giáo dục thể chất 11 : Bóng đá /  Đinh Quang Ngọc tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

60 Công nghệ 11 : Công nghệ cơ khí 

/  

Nguyễn Trọng Khanh tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

61 Toán 8.  T.1 / Trần Nam Dũng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

62 Ngữ văn 8.  T.1 / Nguyễn Thị Hồng Nam tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.

2023   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

63 Chuyên đề học tập tin học 11 : 

Khoa học ứng dụng /  

Hồ Sĩ Đàm tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

64 Chuyên đề học tập lịch sử 11 /   Đỗ Thanh Bình tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

65 Chuyên đề học tập vật lí 11 /   Nguyễn Văn Khánh tổng chủ biên 

kiêm chủ biên, Phạm Thùy Giang, 

Nguyễn Anh Vinh.

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

66 Địa lí 11 /   Lê Thông tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

67 Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 

/   

Nguyễn Thị Mỹ Lộc tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Huế : Đại học Huế, [2022]. 2022   Secondary library - VFIS - HCMC Campus



68 Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự 

an bài = 

ダメな自分の魅力の見つけ方 

/  

Kotoha Yao ; Nguyễn Ngọc Anh 

dịch.

Hà Nội : Hà Nội, 2018. 2018   Secondary library - VFIS - HCMC Campus

69 Khám phá thiên tài trong bạn : 

phương pháp tư duy theo cách 

của mười thiên tài sáng tạo nhất 

trong lịch sử /  

Michael J Gelb ; Nguyễn Duy 

Dực, Đỗ Kiện Ảnh dịch.

Hà Nội : Lao động - Xã hội, 

2008.

2008    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

70 Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến 

người khác = Influencing people 

/   

Roy Johnson, John Eaton; 

Nguyễn Hùng Cường, Dương Trí 

Hiển; Nguyễn Văn Quỳ, First 

News hiệu đính.

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2006.

2006    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

71 Cô bé lọ lem = Cinderella : 

Truyện tranh /  

Jeanne-Marie Leprince de 

Beaumont ; Mẹ Ong Bông dịch.

Hà Nội : Lao động, 2019. 2019    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

72 Robinson Crusoe /   Daniel Defoe ; Hoàng Thái Anh 

dịch.

Hà Nội : Văn học, 2011. 2011    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

73 Our mutual friend /   Charles Dickens ; retold by 

Margaret Tarner.

Oxford : MacMillan, 2005. 2005    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

74 Cẩm nang tư duy học tập và 

nghiên cứu /   

Richard Paul, Linda Elder ; Nhóm 

dịch thuật nhà xuất bản Tổng hợp 

T.P.Hồ Chí Minh ; Bùi Văn Nam 

Sơn hiệu đính.

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh , 2015.

2015    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

75 Tham khảo biên dịch văn hóa 

Việt Nam. Frequently asked 

questions about Vietnamese 

culture. Popular theatre /  Chèo =

Hữu Ngọc, Lady Borton. Hà Nội : Thế giới, 2014. 2014    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

76 Chicken soup to inspire the body 

& soul : Dành cho những người 

vượt lên số phận /  

Jack Canfield, Mark Victor 

Hansen.

TP.HCM : Văn hóa Sài Gòn, 

2007.

2007    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

77 Anne tóc đỏ ở đảo hoàng tử 

Edward /   

L. M. Montgomery ; Hồ Thanh Ái 

dịch.

Hà Nội : Văn học, 2012. 2012    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

78 The stranger /   Norman Whitney. Oxford : MacMillan, 2005. 2005    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

79 Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! /   Adam Khoo ; Tony Buzan, Ernest 

Wong mở đầu ; Dịch: Trần Đăng 

Khoa, Uông Xuân Vy.

Hà Nội : Phụ nữ, [2011]. 2011    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

80 30 thực đơn bổ dưỡng dễ nấu.   

Tập 1 /

Nguyễn Thị Diệu Thảo. Hà Nội : Phụ nữ, 2010. 2010    Secondary library - VFIS - HCMC Campus



81 One hen : how one small loan 

made a big difference /   

Katie Smith Milway ; Illustrated 

by Eugenie Fernandes.

Canada : Kids Can Press, 2008. 2008    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

82 Khám phá sức mạnh nhân cách : 

Làm thế nào để có một cuộc sống 

viên mãn /  

Shannon M. Polly, Kathryn 

Britton ; Thế Anh dịch.

Thanh Hoá : Thanh Hoá, 2017. 2017    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

83 Vì sao tớ không nên ăn vạ? /   Tranh : Mai Ngô ; Lời: Trang 

Rose.

Hà Nội : Kim Đồng, 2021. 2021    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

84 Đôi tai thấu suốt thế gian : Kỹ 

năng lắng nghe của bậc thầy giao 

tiếp /  

Oopsy. Hà Nội : Thế giới, 2018. 2018    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

85 Chiến thắng trò chơi cuộc sống : 

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Dành 

cho người trưởng thành /  

Adam Khoo ; Dịch: Uông Xuân 

Vy, Trần Đăng Khoa, Vi Thảo 

Nguyên, Bùi H.Thanh Dung.

Hà Nội : Phụ nữ, 2013. 2013    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

86 Cẩm nang tư duy đọc : = How to 

read a paragraph /  

Richard Paul, Linda Elder ; Nhà 

xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ 

Chí Minh dịch ; Bùi Văn Nam 

Sơn hiệu đính.

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 2015.

2015    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

87 Tham khảo biên dịch văn hóa 

Việt Nam. Frequently asked 

questions about Vietnamese 

culture. Vietnamese lunar new 

year /  Tết nguyên đán =

Hữu Ngọc, Lady Borton. Hà Nội : Thế giới, 2005. 2005    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

88 An Giang : Núi rộng sông dài /  Vĩnh Thông biên soạn. TP.HCM : Văn hóa - văn nghệ 

TP.HCM, 2015.

2015    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

89 Nàng tiên cá = The little 

mermaid : Truyện tranh /  

Hans Christian Andersen ; Mẹ 

Ong Bông dịch.

Hà Nội : Lao động, 2019. 2019    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

90 Origami - Nghệ thuật xếp giấy 

hiện đại Nhật Bản : Dinosaurs /  

Tiến Minh biên soạn. Hà Nội : Mỹ thuật, 2006. 2006    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

91 Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản.   

Tập 1 /

Thiện Văn biên soạn. Hà Nội : Văn hóa thông tin, 

2006.

2006    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

92 Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản 

chất : Dựa trên các khái niệm tư 

duy phản biện và các nguyên tắc 

tư duy kiểu Socrates /  

Richard Paul, Linda Elder ; Nhà 

xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ 

Chí Minh dịch ; Bùi Văn Nam 

Sơn hiệu đính.

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 2015.

2015    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

93 Thiện, ác và Smart phone /   Đặng Hoàng Giang. Hà Nội : Hội Nhà văn, 2021. 2021    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

94 Khi mọi điểm tựa đều mất = 

Happy for no reason /  

Marci Shimoff, Carol Kline ; Kim 

Vân dịch.

TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 

2019.

2019    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

95 Nghệ thuật nói chuyện /   Hồng Khanh. Hà Nội : Lao Động, 2016. 2016    Secondary library - VFIS - HCMC Campus



96 Quốc gia khởi nghiệp : Câu 

chuyện về nền kinh tế thần kỳ 

của Israel /  

Dan Senor, Saul Singer ; Trí 

Vương dịch.

Hà Nội : Thế giới, 2014. 2014    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

97 Gương sáng nữ Việt /   Trần Đình Ba. Hà Nội : Lao Động, 2009. 2009    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

98 Tình cờ gặp hạnh phúc  Daniel Gilbert ; Quế Chi dịch Hà Nội : Lao động, 2017. 2017    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

99 Trí tuệ Do Thái : Những phương 

pháp phát triển trí tuệ của người 

Do Thái  Eran Katz ; Phương Oanh dịch. Hà Nội : Lao Động Xã hội, 2013.

2013    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

100 Ai và Ky ở xứ sở những con số 

tàng hình

Ngô Bảo Châu, Nguyễn Phương 

Văn ; Thái Mỹ Phương minh họa. Hà Nội : Thế Giới, 2012.

2012    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

101

Nghệ thuật thuyết phục

Đỗ Thùy Vân, Vũ Thu Phương 

biên dịch. Hà Nội : Thống kê, 2007.

2007    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

102 Cuộc sống không giới hạn = Life 

without limits 

Nick Vujicic ; Nguyễn Bích Lan 

dịch.

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2013.

2013    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

103

Cẩm nang tư duy viết = How to 

write a paragraph 

Richard Paul, Linda Elder ; Nhóm 

dịch thuật Nhà xuất bản Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh ; Bùi Văn Nam 

Sơn hiệu đính.

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2015.

2015    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

104 cẩm nang kinh doanh Havard : 

Quản lý dự án lớn và nhỏ = 

Managing projects large and 

small

Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc 

Sáu dịch ; Nguyễn Văn Quì hiệu 

đính.

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2006.

2006    Secondary library - VFIS - HCMC Campus

105

Chuyên đề học tập hóa học 11

Trần Thành Huế tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

[2022].

2022    Secondary library - VFIS - HCMC Campus


